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Màu đỏ: Chỉ số
Giờ học: Màu vàng.
Giờ sinh hoạt: Màu đen in nghiêng

	Hoạt động
	THỨ HAI

	THỨ BA

	THỨ TƯ

	THỨ NĂM

	THỨ SÁU


	Đón trẻ
	Hỏi thăm trẻ đầu giờ
	Nhắc trẻ chào cô và ba mẹ khi đến lớp
	Gợi ý bé xem ai đi học sớm
	Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng
	Gợi ý bé hỏi thăm bạn đầu giờ

	THỂ DỤC SÁNG
	Hô hấp:  Hít vào, thở ra (trang 54, Sách BT phát triển vận động 5-6 tuổi)
- Tay : 
+ BT 3: Luân phiên từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang
· Bụng:
+ BT 1: Đứng, cúi người về phía trước, ngửa người ra phía sau
- Chân:
+ Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. (trang 60, Sách BT phát triển vận động 5-6 tuổi)
· Bật:
+ BT 2: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang

	Hoạt động học
	GẤP CON CHÓ

	CHỮ Ơ-R 
	NHẢY LÒ CÒ 5 BƯỚC
	KỂ CHUYỆN
THỎ VÀ RÙA
	S
ÂM NHẠC 
VỖ PHỐI HỢP CHÚ ẾCH CON

	
	ĐẶT CÂU CÓ CỤM TỪ VÌ - NÊN
	Bé thực hiện bài tập sách Bé tập tô 
	PHÂN LOẠI CON VẬT THEO 2-3 DẤU HIỆU
	Bé thực hiện bài tập trong vở tập toán
	SẮP XẾP THEO QUY TẮC


	


Vui chơi
	· Hoạt động ngoài trời
- Trò chơi vận động: Ai nhanh hơn
 - Chơi tự do: chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh, đi nối bàn chântiến, lùi.
- Trò chơi dân gian: ô ăn quan, búng thun, nhảy dây, tạt lon 
· Vui chơi trong lớp
- Góc âm nhạc : Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
-Góc phân vai : biết lấy cất đồ chơi đúng chỗ 
- Góc học tập: Bé tiếp tục tập đặt câu vì-nên

	· Hoạt động ngoài trời
- Quan sát: hình ảnh 1 số biện pháp an toàn trong mùa dịch.
 - Chơi tự do : Uốn ; xoay cổ tay, Gập, mở lần lượt từng ngón tay. Đi khuỵu gối.
 
· Vui chơi trong lớp
 - Góc xây dựng : biết chơi cùng bạn
- Góc tạo hình : Ghép và dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn 
- Góc học tập :  Bắt chước hành vi viết và sao chép các chữ cái, chữ số( cs 88)
	· Hoạt động ngoài trời
- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Đi nối bàn chân tiến, lùi.
tung và bắt bóng
 - Trò chơi dân gian: búng thun, nhảy dây, tạt lon
· Vui chơi trong lớp
- Góc đọc sách : Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách.
- Góc âm nhạc: Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc 
- Góc khoa học : thí nghiệm tạo tàu ngầm trong chai
- Góc tạo hình: Tiếp tục gấp con chó
	· Hoạt động ngoài trời
- Quan sát: hình ảnh một số nghề phổ biến
- Trò chơi vận động: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh
. Đi nối bàn chân tiến, lùi.
· Vui chơi trong lớp
- Góc phân vai : biết lấy cất đồ chơi đúng chỗ. Cố gắng thực hiện công việc được giao đến cùng ( cs 31) 
- Góc học tập : biết rủ bạn cùng chơi.
- Góc xây dựng : biết thảo luận về tên gọi của công trình.
Góc văn học: Kể chuyện thỏ và rùa

	· Hoạt động ngoài trời
  - Chơi tự do: đập và bắt bóng, nhảy vào vòng. Đi nối bàn chân tiến, lùi
. – Trò chơi dân gian: câu cá, cướp cờ, ô quan 
· Vui chơi trong lớp
- Góc khoa học : Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận 
- Góc xây dựng: biết thảo luận về tên gọi của công trình.
- Góc âm nhạc: Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.


	Ăn-ngủ-vệ sinh
	- Bé biết cùng bạn chuẩn bị bàn ăn
- Bé ngồi đúng chỗ, biết tự xúc cơm ăn
- Biết giúp cô chuẩn bị giờ ngủ
- Thực hiện các thao tác rửa tay, lau mặt.

	

Sinh hoạt chiều
	- Trò chuyện với trẻ về việc chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác
- Trò chuyện về việc biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn

	- Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: ( để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ;).Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng
- Trò chuyện về một số đặc điểm của nghề bác thợ xây
	- Cô trò chuyện với trẻ về việc nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa
- Trò chuyện, nhắc nhở trẻ chú ý lắng nghe cô, bạn nói không ngắt lời người khác

	· Trò chuyện về tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hành động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương
· Hướng dẫn trẻ sử dụng đò dùng phục vụ ăn uống thành thạo, sử dụng đồ dùng đúng vệ sinh đúng cách
	. Trò chuyện về việc ngày nghỉ ở nhà giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch
- Trò chuyện về một số công việc của các cô cấp dưỡng và nhân viên trong trường 

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	




 
